Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Hạng mục: Mua sắm chống sét van, thiết bị phụ trợ lắp đặt bổ sung tại hệ thống tụ bù 22-35kV các TBA 110kV khu vực Hà Tĩnh; Lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh năm 2025; Mua sắm Router 3G/4G kết nối các thiết bị IEDs trên lưới điện Hà Tĩnh; Mua sắm công cụ dụng cụ Bypass FCO 35kV và Bypass FCO 22kV phục vụ công tác QLVH năm 2025 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01:  Mua sắm các loại vật tư, thiết bị điện
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.
- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2025.
- Địa điểm giao hàng: Kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Phường Trần Phú, Hà Tĩnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Quy mô hạng mục:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Mua sắm chống sét van, thiết bị phụ trợ lắp đặt bổ sung tại hệ thống tụ bù 22-35kV các TBA 110kV khu vực Hà Tĩnh

	1
	Chống sét van ngoài trời, 1 pha 35kV-10kA, class 3, bao gồm cả kẹp cực, ghi sét và phụ kiện
	Bộ
	15

	2
	Chống sét van ngoài trời, 1 pha 22kV-10kA, class 3, bao gồm cả kẹp cực, ghi sét và phụ kiện
	Bộ
	3

	3
	Dây đồng mềm 95mm2
	Mét
	92

	4
	Đầu cốt đồng 95mm2
	Cái
	81

	5
	Que hàn thép
	Hộp
	6

	II
	Lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh năm 2025

	1
	Cảm biến nhiệt độ đo các điểm nhiệt hạ thế, môi trường (08 điểm nhiệt) dạng 1-wire
	Bộ
	42

	2
	Biến dòng điện cho ngăn lộ tổng dạng kẹp: Dòng sơ cấp 1000A, dòng thứ cấp 0-20mA hoặc 0-40mA
	Cái
	126

	3
	Biến dòng điện cho ngăn lộ nhánh dạng kẹp: Dòng sơ cấp 400A, dòng thứ cấp 0-20mA hoặc 0-40mA
	Cái
	597

	4
	Biến dòng điện cho trung tính dạng kẹp: Dòng sơ cấp 200A, dòng thứ cấp 0-20mA hoặc 0-40mA
	Cái
	42

	5
	Cảm biến chạm chập ra vỏ tủ hạ thế
	Bộ
	42

	III
	Mua sắm Router 3G/4G kết nối các thiết bị IEDs trên lưới điện Hà Tĩnh

	1
	Router 3G/4G 
	Cái
	75

	IV
	Mua sắm công cụ dụng cụ Bypass FCO 35kV và Bypass FCO 22kV phục vụ công tác QLVH năm 2025 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh

	1
	Bypass FCO 35kV
	Bộ
	10

	2
	Bypass FCO 24kV
	Bộ
	13


II. Yêu cầu về kỹ thuật
II.1 Yêu cầu chung
- Hàng hóa mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có chứng từ hợp pháp.
II.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
1. Các loại Chống sét van
a. Yêu cầu chung
Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.
CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.
Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.
b. Bố trí lắp đặt
CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.
CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.
c. Các yêu cầu về thí nghiệm.
Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099- 4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
d. Thí nghiệm mẫu:
Yêu cầu về thí nghiệm mẫu, thí nghiệm nghiệm thu (Sample test – Thực hiện trên mẫu của hàng hóa cung cấp theo hợp đồng, trong giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao).
+  Số lượng mẫu: 100% số lượng chống sét van lắp đặt cho TBA 110kV.
+ Đơn vị thí nghiệm: Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025, gồm các hạng mục chính sau: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.
Ghi chú: 
- Các biên bản thử nghiệm mẫu đạt yêu cầu và văn bản thông báo kết quả thử nghiệm mẫu của đơn vị thử nghiệm là điều kiện cần để nghiệm thu hàng hóa.
e. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 22 kV
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	I
	Thông tin chung nhà sản xuất

	1
	Hãng sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất/Năm sản xuất
	
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60099-4

	II
	Thông tin về chế độ lưới điện

	1
	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	24

	2
	Tần số định mức
	Hz
	50

	3
	Chế độ làm việc của lưới điện
	
	Trung tính trực tiếp nối đất

	4
	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
	
	1,4

	5
	Chế độ đấu nối chống sét van
	
	Pha – đất

	III
	Thông số kỹ thuật của chống sét

	1
	Chủng loại
	
	ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC

	2
	Cấp chống sét van
	
	SL hoặc cao hơn

	3
	Điện áp định mức Ur
	kV
	≥ 18

	4
	Điện áp làm việc liên tục COV
	kVrms
	≥ 14,67
hoặc phù hợp với thiết kế và điều kiện vận hành lưới điện tại khu vực

	
5
	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV
	
kVrms
	Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện

	6
	Dòng điện phóng định mức
	kA
	≥ 10

	7
	Dòng điện phóng đỉnh
	kApeak
	≥ 100

	8
	Năng lượng nhiệt định mức Wth
	kJ/kV*U r
	≥ 4

	9
	Khả năng phóng lặp lại - Qrs
	C
	≥ 1

	10
	Hệ số phối hợp cách điện
	
	≥ 1,4

	IV
	Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van

	1
	Vật liệu vỏ
	
	Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối

	2
	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil
	kV
	≥ 125

	3
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)
	kVrms
	≥ 50

	4
	Chiều dài đường rò của cách điện
	mm/kV
	≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)

	5
	Khả năng chịu đựng ngắn mạch
	kA
	≥ 25

	6
	Khả năng chịu lực tĩnh
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán

	7
	Khả năng chịu lực động
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán

	V
	Các phụ kiện khác
	
	

	
1
	Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò
	
	có

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ

	
	Dải đo dòng rò: 0 - 30mA
	
	Đáp ứng

	
	Số chữ số của bộ đếm sét
	
	≥ 5

	
	Độ nhạy với xung sét
	A
	≤ 200

	
	Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs)
	kA
	≥ 100

	
	Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét
	
	IP54

	2
	Giá đỡ (nếu có)
	
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Vật liệu
	
	Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm

	3
	Kẹp cực
	
	01 kẹp cực/01 chống sét

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Vật liệu
	
	Phù hợp với dây dẫn

	
	Kích thước
	
	phù hợp với dây dẫn

	
	Bulông kẹp cực
	
	Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng

	

4
	Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng
	
	

Có


đ. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	I
	Thông tin chung nhà sản xuất

	1
	Hãng sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất/Năm sản xuất
	
	Nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60099-4

	II
	Thông tin về chế độ lưới điện

	1
	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	38,5

	2
	Tần số định mức
	Hz
	50

	3
	Chế độ làm việc của lưới điện
	
	Trung tính cách ly với đất

	
4
	Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha
	
	
1,73

	
5
	Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất
	
s
	
7200

	6
	Chế độ đấu nối chống sét van
	
	Pha – đất

	III
	Thông số kỹ thuật của chống sét

	1
	Chủng loại
	
	ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC

	2
	Cấp chống sét van
	
	SL hoặc cao hơn

	3
	Điện áp định mức Ur
	kV
	≥ 48

	4
	Điện áp làm việc liên tục COV
	kVrms
	≥ 38

	
5
	Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV
	
kVrms
	Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện

	6
	Dòng điện phóng định mức
	kA
	≥ 10

	7
	Dòng điện phóng đỉnh
	kApeak
	≥ 100

	8
	Năng lượng nhiệt định mức Wth
	kJ/kV*U r
	≥ 4

	9
	Khả năng phóng lặp lại - Qrs
	C
	≥ 1

	10
	Hệ số phối hợp cách điện
	
	≥ 1,3

	IV
	Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van

	1
	Vật liệu vỏ
	
	Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối

	2
	Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs)
	
kVpeak
	
≥ 180

	3
	Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút)
	
kVrms
	
≥ 75

	4
	Chiều dài đường rò của cách điện
	
mm/kV
	≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)

	5
	Khả năng chịu đựng ngắn mạch
	kA
	≥ 25

	6
	Khả năng chịu lực tĩnh
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán

	7
	Khả năng chịu lực động
	kN
	Đơn vị tư vấn tính toán

	1
	Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò
	
	có

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Mã hiệu
	
	Nêu rõ

	
	Dải đo dòng rò: 0 - 30mA
	
	Đáp ứng

	
	Số chữ số của bộ đếm sét
	
	≥ 5

	
	Độ nhạy với xung sét
	A
	≤ 200

	
	Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs)
	kA
	≥ 100

	
	Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét
	
	IP54

	2
	Giá đỡ (nếu có)
	
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	
Vật liệu
	
	Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm

	3
	Kẹp cực
	
	01 kẹp cực/01 chống sét

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	
	Vật liệu
	
	Phù hợp với dây dẫn

	
	Kích thước
	
	phù hợp với dây dẫn

	
	Bulông kẹp cực
	
	Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng

	

4
	Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng
	
	

Có


2.  Dây đồng mềm 95mm2
Hãng sản xuất/Nước sản xuất: Nêu rõ
Năm sản xuất: ≥ 2024
Thông số kỹ thuật:
Tiết diện danh nghĩa: 95mm2
Điện áp định mức 0,6/1kV
nhiệt độ hoạt động dài hạn của ruột dẫn là 70°C hoặc 90°C
3. Đầu cốt đồng 95mm2.
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu với các cỡ dây
	

	
	· C 95
	Nêu rõ

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9000

	6
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương

	7
	Loại
	Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ

	8
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.

	9
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây

	
	· C 95
	1

	10
	Tiết diện của dây dẫn [mm2]
	

	
	· C 95
	95

	11
	Đường kính trong của ống đồng [mm] 
	Phù hợp với tiết diện dây dẫn

	12
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
	

	
	· C 95
	340

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
	

	
	· C 95
	9,9

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương

	15
	Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi mang dòng định mức sau khi ép
	<=800C

	16
	Các ký mã hiệu

	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.

	17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu

	18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm điển hình
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm xuất xưởng 
	Đáp ứng yêu cầu

	
	Thí nghiệm nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu


3.1 Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):
Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
1. Kiểm tra các kích thước
2.  Kiểm tra các ký hiệu
3. Thử nghiệm điển hình (Type tests):
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 
4. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
5. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
6. Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).
Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được
3.2 Thử nghiệm nghiệm thu 
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p=1
	n < 50
	i

	p=1
	50  n  < 100
	i ii, iii

	p=2
	100  n <  200
	i ii, iii

	p = 3
	200  n < 500
	i, ii, iii

	p = 4
	500  n
	i, ii, iii


Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước
ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
4. Que hàn thép
	Đường kính (mm)
	Ø 3.2

	Chiều dài (mm)
	350

	Dòng điện hàn (Ampe)
	Hàn bằng
	100–150

	
	Hàn trần, đứng
	80-120


5. Router 3G/4G 
(Theo văn bản số 2353/EVNNPC-KT+VTCNTT ngày 23/5/2025 kiểm soát chất lượng thiết bị Router/Modem, switch công nghiệp và tủ điều khiển RE/LBS trên lưới điện của Tổng công ty)
a. Đối tới thiết bị Router/Modem, Switch công nghiệp: Cung cấp tài liệu minh chứng: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành.
b. Tiêu chuẩn áp dụng:
Hạng mục thử nghiệm và số lượng lấy mẫu thiết bị Router/Modem, Switch công nghiệp.
*) Số lượng mẫu
- Lấy tối thiểu 01 mẫu Router/Modem, Switch công nghiệp/hãng/model/hợp đồng để thực hiện thí nghiệm nghiệm thu, trong trường hợp mẫu thí nghiệm không đạt, tiếp tục lấy bổ sung thêm 01 mẫu để thử nghiệm, nếu tiếp tục thử nghiệm không đạt thì hàng hóa được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.
- Cho phép áp dụng mẫu thử nghiệm cùng một hãng và cùng một model đã được Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC lấy mẫu, thí nghiệm, nghiệm thu tốt trước đó trong vòng 12 tháng tính đến ngày lấy mẫu thiết bị để làm căn cứ để nghiệm thu. 
*) Yêu cầu về hạng mục thử nghiệm
- Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương với giá trị thử nghiệm tối thiểu: 700C trong thời gian 16h.
- Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương với giá trị thử nghiệm tối thiểu: 450C, độ ẩm 90%, số chu kỳ: 1 (12h+12h)
- Sau khi kết thúc hạng mục thử nghiệm điều kiện môi trường: Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm tất cả các tính năng của thiết bị Router/Modem, Switch công nghiệp để khẳng định thiết bị vẫn hoạt động bình thường
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	Mô tả kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật

	
	
	

	1
	Mã hiệu/Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2025

	3
	Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001

	
	
	Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin IEC 62443-4-1 (hoặc tương đương).

	4
	 SIM
	SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE 
(≥ 01 khe sim).

	
	
	Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone...

	5
	Giao diện kết nối
	Có cổng điện RJ45 10/100
(≥ 02cổng)

	6
	Chức năng bảo mật
	Có tính năng firewall

	
	
	Có tính năng kiểm soát truy cập

	
	
	IKE Proposal: AES128, AES256…

	
	
	Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.

	
	
	Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.

	7
	Chức năng VPN và Bridge
	L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.

	8
	Định tuyến và Tái tạo
	Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…

	9
	Dịch vụ hỗ trợ
	Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB

	
	
	Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.

	
	
	Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.

	10
	Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển
	SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…

	11
	Điện áp hoạt động
	Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Recloser/LBS.

	12
	Tiêu chuẩn môi trường áp dụng 
	IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30

	13
	Thích ứng với môi trường
	Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C

	
	
	Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C

	
	
	Độ ẩm: Lên đến 90%

	
	
	Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

	14
	Phụ kiện đi kèm
	Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.

	15
	Có chức năng quản trị từ xa
	Có.

	16
	Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC.
- Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN
	Có

	17
	Có Giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy còn hiệu lực theo đúng quy định hiện hành. (Thông tư số 02/2024/TT-BTTT ngày 29/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
	Có


- Kèm theo các biên bản test nhiệt độ làm việc, chứng nhận bảo mật,.... và các biên bản kiểm nghiệm khác.
6. Hệ thống giám sát 
a. Các yêu cầu và tiêu chuẩn chung:
- Điều kiện môi trường làm việc:
+ Nhiệt độ làm việc: -50C ÷ 700C.
+ Độ ẩm trung bình ≥ 95% không đọng sương.
+ Phụ kiện của Thiết bị giám sát tại TBA phân phối phải đáp ứng được nhiệt đới hóa, phù hợp với môi trường Việt Nam. Thiết bị có thể được lắp đặt trực tiếp trong các tủ hạ thế của TBA hoặc lắp đặt ở bên ngoài (trong hộp bảo vệ bên ngoài - phải đáp ứng tối thiểu theo IP65).
- Các yêu cầu chung:
+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu mô tả đầy đủ các đặc tính kỹ thuật, tính năng làm việc, các bộ phận, phụ kiện của thiết bị.
+ Có biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) đối với Thiết bị giám sát và cảm biến do tổ chức thử nghiệm có thẩm quyền được cấp chứng chỉ ISO/IEC17025:2015.
+ Thiết bị giám sát có các chức năng đo lường, giám sát thông số dòng điện, điện áp lộ tổng, các lộ nhánh, giám sát nhiệt độ, cảnh báo trạng thái..., được tích hợp trong 1 thiết bị (hoặc được tổ hợp từ nhiều thiết bị khác nhau lắp đặt trong một tủ nhưng phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật) đảm bảo khả năng thuận tiện lắp đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
b. Bảng đáp ứng kỹ thuật
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu

	I
	Cảm biến nhiệt độ đo các điểm nhiệt hạ thế, môi trường
	

	1
	Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Điện áp cấp
	5VDC

	5
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C đến 120°C

	6
	Độ chính xác
	±1°C

	7
	Chuẩn giao tiếp
	1-Wire, mỗi cảm biến/ đầu dò được đánh địa chỉ cố định

	8
	Cấu tạo cảm biến
	Đầu cảm biến được thiết kế dạng cầu cos bắt tại các vị trí tiếp xúc

	9
	Phương pháp đo thông qua cảm biến điện tử
	Đáp ứng

	10
	Cấp độ bảo vệ vỏ cảm biến
	IP65

	11
	Điện áp xoay chiều chịu đựng
	≥ 2000VAC

	12
	Giá trị cách điện giữa cực đầu ra cảm biến và phần đầu rò (lắp tại điểm tiếp xúc mang điện)
	≥ 1000MΩ

	13
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	IEC 60529 hoặc tương đương

	14
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối thông qua phần mềm cài đặt cấu hình thiết bị giám sát TBA phân phối tại chỗ
	Đáp ứng

	II.
	Cảm biến dòng điện dạng kẹp cho lộ tổng, lộ nhánh và trung tính
	

	1
	Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Dòng điện sơ cấp cho lộ tổng
	1000/1500/2000A 
(có thể thay đổi tỉ số cảm biến dòng điện theo công suất MBA)

	
	Dòng điện sơ cấp cho lộ nhánh/trung tính
	200/400A 
(có thể thay tỉ số cảm biến dòng điện theo công suất của phụ tải)

	5
	Dòng điện thứ cấp của biến dòng
	0-20mA hoặc 0-40mA

	6
	Cấp chính xác tối thiểu
	1,5

	7
	Cấu tạo lõi/ Đường kính của sổ
	Dạng kẹp, có đường kính phù hợp với tiết diện dây dẫn theo khảo sát

	8
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	TCVN 7691-1:2007
(IEC 60044-1) hoặc tương đương

	9
	Điện áp cách điện
	3000 Vac/min

	10
	Tích hợp dây tín hiệu sẵn vào cảm biến
	PVC wire (trắng/đen)

	11
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối thông qua phần mềm cài đặt cấu hình thiết bị giám sát TBA phân phối tại chỗ
	Đáp ứng

	III.
	Cảm biến chạm chập ra vỏ tủ hạ thế
	

	1
	Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ

	4
	Ngưỡng điện áp cảnh báo
	≥ 30VAC

	5
	Dải điện áp làm việc
	30 ÷ 380 VAC

	6
	Yêu cầu kết nối được vào thiết bị giám sát TBA phân phối thông qua phần mềm cài đặt cấu hình thiết bị giám sát TBA phân phối tại chỗ
	Đáp ứng


7. Bypass FCO 35kV, Bypass FCO 22kV: 
7.1 Tiêu chí, quy cách kỹ thuật dụng cụ Bypass FCO 35kV:
a. Mô tả chung:
- Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.
- Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 35kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC
- Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.
b. Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1
	Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ

	4
	Địa chỉ website chính hãng sản xuất
	Nêu rõ

	5
	Kiểu thiết bị
	Như mô tả trong phần I - Mô tả chung

	6
	Chức năng chính
	Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 35kV

	7
	Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO 
	Có

	8
	Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện 
	Có

	9
	Khả năng dẫn dòng điện
	≥100A

	10
	Vật liệu chế tạo chính
	Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ

	11
	Cấu tạo, kích thước
	Nêu rõ

	12
	Nguyên lý hoạt động
	Nêu rõ

	13
	Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
	Nêu rõ

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Có

	15
	Thời gian bảo hành
	≥18 tháng


Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.
7.2. Tiêu chí, quy cách kỹ thuật dụng cụ Bypass FCO 22kV:
a. Mô tả chung:
- Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.
- Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 22kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC
- Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.
b. Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Hạng mục
	Yêu cầu

	1
	Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu rõ

	2
	Năm sản xuất
	≥ 2024

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ

	4
	Địa chỉ website chính hãng sản xuất
	Nêu rõ

	5
	Kiểu thiết bị
	Như mô tả trong phần I - Mô tả chung

	6
	Chức năng chính
	Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 22kV

	7
	Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO 
	Có

	8
	Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện 
	Có

	9
	Khả năng dẫn dòng điện
	≥100A

	10
	Vật liệu chế tạo chính
	Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ

	11
	Cấu tạo, kích thước
	Nêu rõ

	12
	Nguyên lý hoạt động
	Nêu rõ

	13
	Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
	Nêu rõ

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Có

	15
	Thời gian bảo hành
	≥18 tháng


Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.
7.3. Tiêu chí thử nghiệm nghiệm thu:
1. Lựa chọn xác suất ngẫu nhiên để tiến hành kiểm tra thực tế, thử nghiệm bổ sung và/hoặc so sánh với các thiết bị tiêu chuẩn. Trường hợp xác định thiết bị không đảm bảo chức năng, không đạt các tiêu chí, quy cách kỹ thuật sẽ trả lại toàn bộ hàng hóa. Cụ thể như sau:
- Yêu cầu bên cấp hàng tập kết 100% hàng hóa từng chủng loại.
- Sẽ tiến hành lấy mẫu xác xuất khoảng 20% số lượng để tiến hành theo phương pháp kiểm thử nghiệm thu tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) hoặc các đơn vị khác được bên Mua chấp thuận. Kết quả của phương pháp kiểm thử nghiệm thu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu hàng hóa. 
2. Phương pháp kiểm thử nghiệm thu: 
- Kiểm tra ngoại quan (sản phẩm mới, chưa sử dụng, không han gỉ móp méo)
- Đo các kích thước và đối chiếu tài liệu Nhà sản xuất, yêu cầu không sai lệch quá 5%
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt mức dòng điện định mức 100A.
- Thao tác thử không điện 05 lần không biến dạng.
II.3 Các yêu cầu khác
Trước khi giao hàng nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau: Tối thiểu 05 ngày trước ngày giao hàng, Chủ đầu tư phải nhận được 01 bộ chứng từ giao hàng của Nhà thầu bao gồm:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Thông báo giao hàng
	01 bản gốc

	2
	Hàng hóa nhập khẩu
	- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 01 bản sao.
- Vận đơn sạch đường biển hoặc đường hàng không : 01 bản sao. 
- Bảng kê đóng gói hàng hóa (Packing list): 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng.
- Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa (CO): 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng.
- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng (C/Q) của Nhà sản xuất: 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng.
- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của Nhà sản xuất: 01 bản gốc hoặc bản sao công chứng.

	3
	Hàng hóa trong nước
	- Có đầy đủ chứng nhận chất lượng, thí nghiệm xuất xưởng và catalogue hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng của nhà sản xuất (nếu có).

	4
	Giấy Chứng nhận bảo hành của Nhà sản xuất/Bên bán
	01 bản gốc hoặc bản sao công chứng.

	5
	Biên bản Thí nghiệm/Kiểm định/Hiệu chuẩn
	Theo yêu cầu kỹ thuật trên


III. Bản vẽ 
- Không yêu cầu.
III. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu.
- Kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó Bên Mời thầu từ chối không nhận hàng hoá.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

